
Tờ Thửa

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11)=(8)*(9)

1 25 70 LK3-1 1 1 104,07 18.500 1.925.295

2 25 70
LK3-2 đến 

LK3-5
4 1 446,39 18.000 8.035.020

3 25 70 LK3-6 1 1 103,16 18.500 1.908.460

4 25 70
LK3-7 đến 

LK3-16
10 1 900 18.000 16.200.000

5 25 70 LK3-17 1 1 93,7 18.500 1.733.450

6 25 70 LK3-18 1 1 85,59 16.500 1.412.235

7 25 70
LK3-19 đến 

LK3-28
10 1 900 16.000 14.400.000

8 25 70 LK4-1 1 1 104,03 18.500 1.924.555

9 25 70
LK4-2 đến 

LK4-5
4 1 446,25 18.000 8.032.500

10 25 70 LK4-6 1 1 103,1 18.500 1.907.350

11 25 70
LK4-7 đến 

LK4-16
10 1 900 16.000 14.400.000

12 25 70 LK4-17 1 1 84,17 16.500 1.388.805

13 25 70 LK4-18 1 1 79,06 16.500 1.304.490

14 25 70
LK4-19 đến 

LK4-28
10 1 900 16.000 14.400.000

56 5.249,52 88.972.160

Diện tích 

(m²)
Số lô

Các khu 

dân cư còn 

lại: Khu 

vực 1

TỔNG CỘNG

Các khu 

dân cư còn 

lại: Khu 

vực 1

Phụ lục II

GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NHÂN DÂN 

LÀM NHÀ Ở TẠI KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG TẠI XÓM 4 (NAY LÀ XÓM TRÀ LŨ), 

XÃ GIAO AN, HUYỆN GIAO THỦY

TT
Vị trí trên BĐ

Lô đất Vị trí Khu vực

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày       /10/2022 của UBND tỉnh Nam Định)

Giá khởi điểm 

(nghìn đồng/m2)

Thành tiền 

(nghìn đồng)


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-28T17:19:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-28T17:19:16+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-28T17:20:17+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




